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001 An Lê Đức Nam 10/10/2003 Nhuế Thôn, X. Bắc Lương, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 
X B2 380225013682 29/06/2022 A1K52/23 A1 Sát hạch H 038203020333 

002 An Phùng Khắc Nam 10/02/1982 P8B Nhà Z4, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 010115037688 30/04/2011 A1K51/23 A1 Sát hạch H 026082010125 

003 Anh Đặng Phương Nữ 24/09/2004 58 Hàng Quạt, P. Hàng Gai, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X B1 331235009310 23/10/2023 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001304004541 

004 Anh Lê Đức Nam 16/09/2005 103 Tổ 9 Vĩnh Phúc 2, P. Vĩnh Phúc, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K45/23 A1 SH lại (L+H) 001205020869 

005 Anh Lê Thị Ngọc Nữ 30/01/2003 Nguyễn Xá, X. Phương Tú, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303045923 

006 Anh Lê Tuấn Nam 03/11/2004 271 C1, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204024465 

007 Anh Lê Tuấn Nam 05/06/2005 Tổ DP 6, TT. Mường Ảng, H. Mường 

Ảng, T. Điện Biên 

X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011205000164 

008 Anh Nghiêm Lý Minh Nữ 04/10/2005 61 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305005742 

009 Anh Nguyễn Như Nữ 01/08/2005 TDP An Đào, TT. Trâu Quỳ, H. Gia 

Lâm, TP. Hà Nội 

X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305009339 

010 Anh Nguyễn Phương Nữ 19/10/2005 Tổ 109, Khu 10B, P. Cửa Ông, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022305001586 

011 Anh Nguyễn Phương Nữ 06/02/2005 Từ Am, X. Thanh Thùy, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305038011 

012 Anh Nguyễn Trần Vân Nữ 19/10/2005 Tổ 36, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K48/23 A1 SH lại TH 001305010012 
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013 Anh Phạm Văn Nhật Nam 10/04/2000 X. Hiệp Lực, H. Ninh Giang, T. Hải 

Dương 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030200002402 

014 Anh Vũ Quang Nam 28/06/2004 Tổ 105 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204015091 

015 Bách Trần Hoàng Nam 26/10/2005 77 Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lại TH 001205068757 

016 Bảo Trần Quốc Nam 17/10/2005 Số 28 Ngõ 55 Chính Kinh, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006333 

017 Bình Đỗ Đức Nam 03/09/2005 406 A2 Giáp Lục, P. Tân Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lại TH 001205012435 

018 Châu Lê Vũ Ngọc Nữ 02/11/2003 14B Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X B1 011227009921 28/01/2022 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001303019522 

019 Chiến Đặng Trần Nam 11/02/1970 58 Hàng Quạt, P. Hàng Gai, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X B2 010954004753 13/01/1995 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001070010754 

020 Chúc Vũ Thị Nữ 02/10/1982 Lập Phương, X. Khai Thái, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lại (L+H) 001182022016 

021 Công Phạm Phúc Nam 12/09/2005 Xóm 18, X. Xuân Phong, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K50/23 A1 SH lại (L+H) 036205007639 

022 Cương Vương Chí Nam 26/10/2005 Xóm 3 Văn Khê, X. Nghĩa Hương, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205042632 

023 Cường Đinh Ngọc Nam 13/10/1989 25 Ngõ 420/24/20 Khương Đình, P. Hạ 

Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011089007505 

024 Đà Nguyễn Viết Nam 05/02/1989 X. Xuân Đài, H. Xuân Trường, T. Nam 

Định 
X B2 480235006309 30/06/2023 A1K52/23 A1 Sát hạch H 036089001439 

025 Đại Đinh Trọng Nam 16/01/2004 Đát Quang, X. Tân Thịnh, H. Văn Chấn, 

T. Yên Bái 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204003925 

026 Danh Nguyễn Đức Bảo Nam 01/07/2000 Do Nha 5, X. Tân Tiến, H. An Dương, 

TP. Hải Phòng 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031200007903 

027 Đạt Lê Quốc Nam 22/08/2005 Chung Chính, X. Phương Trung, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K43/23 A1 SH lại (L+H) 001205052325 
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028 Đạt Nguyễn Ngọc Nam 12/02/1990 TDP Tu Hoàng 2, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X B2 010160103684 18/11/2016 A1K52/23 A1 Sát hạch H 025090016778 

029 Đạt Vũ Tiến Nam 02/07/2002 Tổ 3 Cụm 1, P. Hạ Đình, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202027252 

030 Đức Lê Việt Nam 21/05/2002 Số 40/15 Phi Nôm, X. Hiệp Thạnh, H. 

Đức Trọng, T. Lâm Đồng 

X A1K50/23 A1 SH lại TH 068202010426 

031 Đức Lương Minh Nam 27/07/1993 Tổ 3, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K50/23 A1 SH lại (L+H) 001093020218 

032 Dũng Nguyễn Thái Nam 25/10/2004 TDP Số 2, TT. Tiền Hải, H. Tiền Hải, T. 

Thái Bình 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204001278 

033 Dũng Vũ Trí Nam 25/10/1963 77 Nguyễn Khuyến, P. Văn Miếu, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001063010423 

034 Dương Tạ Thị Thùy Nữ 18/10/2005 Xuân Long, X. Tân Dân, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lại TH 001305035101 

035 Dương Vũ Thùy Nữ 10/01/1985 CH 511, Nhà N13, Khu 5,03Ha, P. Dịch 

Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X B1 011222068615 23/08/2022 A1K51/23 A1 Sát hạch H 001185014410 

036 Duy Đàm Đức Nam 24/10/2005 Tổ 7 Huyền Kỳ, P. Phú Lãm, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205007857 

037 Duy Nguyễn Đức Nam 16/03/1993 Phúc Thượng, X. Hợp Lý, H. Lý Nhân, 

T. Hà Nam 
X B2 990209000928 21/02/2020 A1K51/23 A1 Sát hạch H 035093000065 

038 Giang Nguyễn Đình Nam 13/11/2005 Số 8 Ngõ 7 Đường 800A, Tổ 22, P. 

Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011658 

039 Hà Nguyễn Thị Nữ 06/02/1996 Vũ Đông, X. Thụy Xuân, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 
X A1K47/23 A1 SH lại TH 034196008659 

040 Hà Nguyễn Thị Thái Nữ 26/02/2001 Xóm 3 Đốc Tín, X. Đốc Tín, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lại (L+H) 001301025640 

041 Hải Lê Thị Hồng Nữ 24/12/1979 Số 1 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B2 011158003548 21/01/2015 A1K52/23 A1 Sát hạch H 015179000323 

042 Hải Nguyễn Phúc Nam 17/10/2003 Tổ 10, Cụm 1, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019203000054 
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043 Hằng Nguyễn Minh Nữ 24/11/2005 P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305027794 

044 Hằng Nguyễn Thị Thanh Nữ 27/10/2002 Tổ 6, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302035738 

045 Hạnh Trịnh Thị Hồng Nữ 28/09/2004 Nam Thanh Nghị, X. Nghĩa Thịnh, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304000277 

046 Hiếu Đỗ Minh Nam 25/03/2005 48 Ngách 29 Ngõ An Trạch 1, P. Quốc 

Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231205000003 

047 Hiếu Hoàng Minh Nam 27/05/2001 Số 9 N06A Khu ĐTMDV, P. Dịch 

Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X B2 010216092425 20/12/2021 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001201006048 

048 Hoàng Đặng Việt Nam 05/11/2005 TDP Lâm Hòa, TT. Quất Lâm, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 

X A1K49/23 A1 SH lại TH 036205006929 

049 Hợp Hà Thị Nữ 26/04/2001 Bản Piêng Cu, X. Tiền Phong, H. Quế 

Phong, T. Nghệ An 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040301008746 

050 Hùng Nguyễn Văn Nam 10/07/1981 P308 D4 TT Trung Tự, P. Trung Tự, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 010083001247 29/01/2008 A1K52/23 A1 Sát hạch H 038081001168 

051 Hưng Hoàng Mạnh Nam 26/02/2005 Tổ 10, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005072 

052 Hưng Lê Hồng Nam 10/11/1992 Lạt Dương, X. Hồng Thái, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X B2 010166039268 24/05/2016 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001092043737 

053 Hưng Nguyễn Thế Nam 10/11/2005 282 Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lại TH 001205024503 

054 Hữu Kiều Thị Nữ 06/05/1997 Đại Đồng Độ Lân, X. Tuyết Nghĩa, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197034783 

055 Huy Bùi Quốc Nam 31/12/2004 Tổ 7, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X B2 010239055391 23/08/2023 A1K51/23 A1 Sát hạch H 001204022110 

056 Huy Nguyễn Quang Nam 29/10/2002 82 Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K43/23 A1 SH lại TH 001202020036 

057 Huy Nguyễn Quang Nam 21/05/2003 Văn Điển, X. Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203009251 
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058 Huy Phùng Quốc Nam 16/08/2004 Tổ 12 Cụm 2, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010902 

059 Khang Hồng Vĩ Nam 05/10/2005 Số 1 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027228 

060 Khánh Bùi Vân Nữ 16/01/2005 Ct2 TTHCM, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lại TH 036305000008 

061 Khánh Nguyễn Minh Nam 05/03/1993 84 Ngõ 165 Phố Chợ Khâm Thiên, P. 

Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 010236080778 09/11/2023 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001093001716 

062 Khánh Nguyễn Tiến Nam 06/09/2005 Thôn Quyếch, X. Bình Minh, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K43/23 A1 SH lại (L+H) 001205019810 

063 Khánh Phạm Gia Nam 19/11/2005 44 Đỗ Huy Liệu, P. Thống Nhất, TP. 

Nam Định, T. Nam Định 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205002627 

064 Khương Đỗ Ngọc Nam 13/07/2005 Xóm 4, X. Lưu Hoàng, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205048260 

065 Kiên Đào Trung Nam 10/10/2005 36 Hồng Phúc, P. Nguyễn Trung Trực, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006667 

066 Lâm Nguyễn Văn Nam 01/10/2004 P101 TT 15 Cao Thắng, P. Đồng Xuân, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204028169 

067 Lâm Vũ Đức Nam 02/01/2004 99 Phùng Hưng, P. Hàng Mã, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204016125 

068 Linh Đặng Yến Nữ 10/06/2005 Dư Dụ, X. Thanh Thùy, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305028316 

069 Linh Nguyễn Hoàng Tố Nữ 16/11/1995 4 Ngách 165/30 Ngõ 165 Thái Hà, P. 

Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 011168057890 09/09/2016 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001195015100 

070 Lợi Phan Thắng Nam 13/09/1969 Tổ 56, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X E 010062016963 24/04/2006 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001069019097 

071 Long Nguyễn Trần Bảo Nam 04/08/2004 TDP Trù 2, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X B1 010235071524 10/10/2023 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001204011484 

072 Mai Đỗ Ngọc Nữ 18/07/2005 Tiểu Khu 19/5, TT. NT Mộc Châu, H. 

Mộc Châu, T. Sơn La 

X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014305001196 
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073 Mạnh Chu Đức Nam 13/07/2005 Khu 2, P. Hòa Lạc, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205001477 

074 Minh Nguyễn Công Nam 15/07/1997 26 Tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X C 010225156837 01/12/2022 A1K52/23 A1 Sát hạch H 034097006825 

075 Minh Nguyễn Phạm Thu Nữ 29/09/2005 Tòa Tư Vấn TL, P. La Khê, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305000541 

076 Minh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 29/11/2003 114 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303027677 

077 Minh Nguyễn Thu Nguyệt Nữ 22/06/2005 Tổ 11, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lại (L+H) 001305003739 

078 Mùa Giàng A Nam 01/05/2000 Trung Phàng Khổ, X. Trung Thu, H. 

Tủa Chùa, T. Điện Biên 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011200001734 

079 My Đinh Trà Nữ 25/06/2005 27 Ngõ 80 Lê Trọng Tấn, P. Khương 

Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K29/23 A1 SH lại (L+H) 001305002572 

080 My Trần Thị Kiều Nữ 26/08/2004 Nhân Hiền, X. Hiền Giang, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304035295 

081 Nam Nguyễn Trần Phương Nam 13/09/2001 Ia Lâm, X. Ia Krêl, H. Đức Cơ, T. Gia 

Lai 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 077201007128 

082 Nam Phan Kỳ Nam 10/12/2003 Tổ 3, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203043739 

083 Nam Vũ Thành Nam 11/02/2005 Tổ 24, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019531 

084 Nga Nguyễn Thu Nữ 20/01/2000 Số 2 Ngõ 2 Nguyên Hồng, P. Láng Hạ, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300010346 

085 Nga Phạm Thị Thúy Nữ 01/02/1980 28 Ngõ 55 Chính Kinh, P. Nhân Chính, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X B2 011117009004 30/11/2011 A1K51/23 A1 Sát hạch H 001180004460 

086 Ngân Nguyễn Khánh Nữ 31/07/2005 11B Ngõ 4, P. Phương Mai, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305003567 

087 Nhàn Mai Thanh Nữ 11/08/2005 Xóm Đông, X. Yên Nhân, H. Yên Mô, 

T. Ninh Bình 

X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305001737 
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088 Nhi Lý Bé Nữ 01/01/1993 Ấp Biển Đông B, X. Vĩnh Trạch Đông, 

TP. Bạc Liêu, T. Bạc Liêu 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 095193004159 

089 Nhi Nguyễn Phương Nữ 29/10/2003 286 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303028467 

090 Như Nguyễn Quỳnh Nữ 05/09/2005 Rùa Hạ 1, X. Thanh Thùy, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305028474 

091 Nhung Đoàn Hồng Nữ 19/10/2003 46A6 TT XNDP 1, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K50/23 A1 SH lại (L+H) 001303026839 

092 Nhung Hà Cẩm Nữ 26/05/2004 10 Cao Bá Quát, P. Điện Biên, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K23/23 A1 SH lại TH 001304005507 

093 Phương Bùi Thị Việt Nữ 27/07/2005 Phú Lạc, X. Cao Viên, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305028490 

094 Phương Ngô Thị Minh Nữ 10/08/2000 Tổ 6, P. Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, 

T. Tuyên Quang 

X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008300007777 

095 Phương Nguyễn Thế Nam 11/12/1962 43 Cửa Nam, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X B1 010164021896 09/03/2016 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001062013607 

096 Phương Trần Đỗ Việt Nữ 30/10/2005 P410a Tầng 4 Nhà C5, P. Nghĩa Tân, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305009670 

097 Phương Trần Lê Minh Nữ 01/09/2005 P108 Nhà A4, P. Thanh Xuân Trung, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305052079 

098 Phương Trương Thị Hà Nữ 31/10/1989 12A15 Park 8 Times City, P. Mai Động, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038189005214 

099 Quân Nguyễn Hồng Nam 30/05/2005 P512 G6, P. Thanh Xuân Nam, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205042157 

100 Quân Nguyễn Minh Nam 05/12/2005 Chi Chỉ, X. Đồng Cương, H. Yên Lạc, 

T. Vĩnh Phúc 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205009357 

101 Quân Phùng Quang Nam 24/04/1983 Bằng Tạ, X. Cẩm Lĩnh, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X C 010181043013 12/05/2018 A1K51/23 A1 Sát hạch H 001083057913 

102 Quyến Thùng Văn Nam 23/09/2004 Bản Mấn 2, X. Nậm Xe, H. Phong Thổ, 

T. Lai Châu 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012204004388 
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103 Sơn Hoàng Văn Nam 06/09/1995 Xuân Lễ, X. Tân Dân, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 
X B2 260216007323 13/04/2021 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001095015666 

104 Sơn Nguyễn Kim Nam 19/10/2005 Xóm 4 Long Phú, X. Hòa Thạch, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205040214 

105 Tài Nguyễn Ngọc Nam 19/06/2004 31 Đường 19, P. Phúc Xá, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204025478 

106 Tài Phạm Tuấn Nam 10/10/2005 Thôn 2, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lại (L+H) 001205022236 

107 Thắm Trịnh Thị Nữ 16/08/1992 Xóm 10, X. Tân Thịnh, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K31/23 A1 SH lại TH 036192020238 

108 Thắng Lê Văn Nam 01/03/2004 Khu Phố 4, P. Lam Sơn, TX. Bỉm Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X B2 380222024722 23/11/2022 A1K52/23 A1 Sát hạch H 038204013972 

109 Thanh Bùi Thị Thanh Nữ 04/11/2005 Duyên Trang, X. Hồng Thái, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lại (L+H) 001305031529 

110 Thanh Lê Thị Nữ 08/06/1996 Trường Xuân, X. Xuân Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lại (L+H) 001196006248 

111 Thanh Trần Văn Nam 28/03/1956 34 Tổ 2B, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K46/23 A1 SH lại (L+H) 001056040434 

112 Thanh Trịnh Phương Nữ 01/11/2005 Tổ DP 2, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305012400 

113 Thạo Cấn Minh Nam 23/10/1985 TDP Phố Săn, TT. Liên Quan, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X C 010123210187 17/01/2012 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001085039080 

114 Thiệu Đào Đình Nam 23/07/2004 Thôn 1, X. Bồ Đề, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204006719 

115 Thơm Nguyễn Thị Hương Nữ 16/03/1989 Vĩnh Thịnh Đông, P. Khai Quang, TP. 

Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc 
X B1 011207058280 11/09/2020 A1K52/23 A1 Sát hạch H 025189000575 

116 Thư Nguyễn Anh Nữ 08/12/2005 Tổ 11, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà 

Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305016965 

117 Thư Nguyễn Anh Nữ 16/10/2005 Phạm Luận, X. Hải Tân, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305012228 

118 Thư Nguyễn Thị Anh Nữ 03/12/2004 349 Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304001646 
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119 Thuấn Đỗ Gia Nam 19/06/2005 Xóm 14, X. Khánh Công, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 
X A1K49/23 A1 SH lại TH 037205005798 

120 Thuận Hoàng Văn Nam 12/12/1957 225 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001057007262 

121 Thực Đỗ Duy Lương Nam 12/05/2005 Đội 7, Trát Cầu, X. Tiền Phong, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205055996 

122 Thúy Trần Thị Nữ 09/01/1996 Đông Long, X. Quảng Minh, H. Việt 

Yên, T. Bắc Giang 

X B1 241222014240 23/01/2022 A1K52/23 A1 Sát hạch H 024196006605 

123 Thủy Tống Thị Thu Nữ 20/10/2005 Bình Minh, X. Xuân Phú, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305016818 

124 Tiến Đoàn Duy Nam 20/11/2005 Văn Điển, X. Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016482 

125 Tiến Vũ Anh Nam 15/11/2005 Bình Sơn, TT. Chúc Sơn, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017405 

126 Tòng Nguyễn Như Nam 27/02/1995 TK Mỹ Lâm, TT. Phú Xuyên, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X B2 010177123327 13/12/2017 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001095008712 

127 Trà Lê Doãn Hương Nữ 05/09/2005 116/21 Võ Văn Tần, P. Thắng Nhất, TP. 

Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 077305001918 

128 Trâm Nguyễn Thu Nữ 04/07/2005 Xóm Rổng Tằm, X. Lâm Sơn, H. 

Lương Sơn, T. Hòa Bình 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305005502 

129 Trang Bùi Thùy Nữ 06/08/1996 Khả Lang, X. Yên Dương, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036196000403 

130 Trang Đỗ Thu Nữ 10/12/1999 Nội Mai, X. An Viên, H. Tiên Lữ, T. 

Hưng Yên 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033199002162 

131 Trang Lý Thị Kiều Nữ 26/05/2005 Thái Khê, X. Cấn Hữu, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305036996 

132 Trang Trần Thị Kim Nữ 22/05/1998 Khu 7, P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, 

T. Hải Dương 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030198003407 

133 Trang Trần Thị Thúy Nữ 31/08/2005 Xóm 9, X. Thượng Kiệm, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305004535 
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134 Trí Đặng Minh Nam 14/11/2004 Khối Quang Tiến, P. Hưng Bình, TP. 

Vinh, T. Nghệ An 
X A1K48/23 A1 SH lại TH 040204002287 

135 Trinh Dương Thị Nữ 06/10/1997 Tổ 3, TT. Lâm, H. ý Yên, T. Nam Định X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036197011073 

136 Trinh Nguyễn Phương Nữ 17/11/2000 8/16 Ngõ 1197 Giải Phóng, P. Thịnh 

Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300003025 

137 Trung Đỗ Hữu Nam 13/06/1988 TDP Số 6, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 990138003977 05/07/2013 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001088000275 

138 Trung Đỗ Lương Quốc Nam 15/02/2004 7 Ngách 42 Ngõ Toàn Thắng, P. Thổ 

Quan, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204002158 

139 Trường Phùng Huy Nam 05/11/2005 Đội 5 Sơn Trung, X. Yên Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205042967 

140 Tuấn Nguyễn Anh Nam 08/03/1980 TT Nhạc Viện HN, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 270137018654 27/12/2013 A1K51/23 A1 Sát hạch H 031080008746 

141 Tùng Nguyễn Đức Nam 31/08/2001 Số 8A Ngõ 44 Nhân Hòa, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201021502 

142 Tùng Nguyễn Minh Nam 30/10/2004 49 Ngõ 99/110 Định Công Hạ, P. Định 

Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204011761 

143 Vân Nguyễn Thị Hải Nữ 05/11/2002 TDP Tân Xuân, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X B1 171236222222 21/09/2023 A1K52/23 A1 Sát hạch H 001302032470 

144 Vi Đoàn Thị Tường Nữ 14/01/1995 An Trai, X. Vân Canh, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195002436 

145 Việt Nguyễn Tiến Nam 15/11/2005 TK Mỹ Lâm, TT. Phú Xuyên, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205036511 

146 Vinh Lê Như Nam 16/11/2005 Long Đông Thành, X. Quảng Long, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205000443 

147 Vinh Nguyễn Đình Nam 26/01/2005 Thôn 6, X. Gia Trấn, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205004332 
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148 Vũ Hà Văn Nam 15/09/1990 Bản Quỳnh Châu, X. Mường Bằng, H. 

Mai Sơn, T. Sơn La 
X C 260236009301 06/09/2023 A1K52/23 A1 Sát hạch H 014090012189 

149 Vũ Trần Anh Nam 16/08/2005 TDP Quyết Tiến, P. Vạn Phúc, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006521 

150 Vy Nguyễn Lê Thảo Nữ 19/11/2005 Xóm Chằm, X. Xuân Sơn, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305055528 

151 Vy Nguyễn Yến Nữ 21/05/2004 286 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304002416 
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